BCSĐUBND+VPTU.BC.411.TU-28 
8

	TỈNH ỦY KON TUM
*
Số 411-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Kon Tum, ngày 13 tháng 5 năm 2019


BÁO CÁO

sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của 
Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

----- 

Thực hiện Công văn số 5885-CV/BTGTW, ngày 30-01-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị khóa XI "về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế" (Nghị quyết số 36-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 09-10-2014 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác khảo sát, tổng hợp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị, tình hình đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh (Có Phụ lục số 01 kèm theo). 
II. Kết quả đạt được

1. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược
Đã chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho tất cả các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kết nối liên thông 04 cấp từ cấp xã-huyện-tỉnh-Trung ương theo quy định
; tỷ lệ văn bản đi, đến được chuyển trên mạng điện tử đạt 67,3%; tỷ lệ văn bản đi, đến được chuyển song song trên mạng điện tử và qua đường công văn đạt 100%; tỷ lệ văn bản không mật trình Trung ương dưới dạng điện tử đạt 100%; 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện được triển khai áp dụng hệ thống kiểm soát công tác chỉ đạo và điều hành.
Đã chỉ đạo thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
; triển khai cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Cổng thông tin điện tử tỉnh được đầu tư nâng cấp, tích hợp và cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2; đăng tải hơn 1.729 tin, bài về các thông tin chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực... Toàn tỉnh có 29/30 đơn vị có trang thông tin điện tử đã liên kết vào Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
. Đã đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến tại 14 điểm cầu, phục vụ khoảng 23 cuộc họp/năm của Trung ương và 15 cuộc họp/năm của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến, không để xảy ra sự cố lớn.
 Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; 100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, huyện có cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về công nghệ thông tin.

Đã tiếp nhận, triển khai kịp thời có hiệu quả các phần mềm ứng dụng do các cơ quan Đảng ở Trung ương chuyển giao
. Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy đã được đưa vào khai thác trên mạng thông tin diện rộng của Đảng từ tháng 5-2018, đáp ứng tốt nhu cầu khai thác thông tin, tài liệu của cán bộ, công chức.
2. Xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia

Đã phủ sóng thông tin di động đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư xây dựng
; tỷ lệ máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền đạt 67,75%.

Chú trọng nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN); đầu tư lắp đặt hệ thống mạng máy tính phục vụ việc sử dụng tài liệu điện tử thay cho tài liệu giấy tại các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai 77 Chứng thư số cơ quan và 179 Chứng thư số cá nhân chuyên dùng phục vụ cho việc ký số văn bản điện tử của lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
(Có Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp: Hầu hết, các doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện thanh toán điện tử; 40% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ và qua phương tiện điện tử. Hằng năm, đã tổ chức tập huấn về thương mại điện tử cho khoảng 120 lượt cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
4. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin: Toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phần cứng điện tử, các doanh nghiệp này chủ yếu bán sản phẩm phụ kiện và lắp ráp máy tính với quy mô nhỏ lẻ, chưa có khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp máy tính, thiết bị điện tử, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp phần mềm.

5. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
- Đối với các cơ quan Đảng: Đơn vị phụ trách công nghệ thông tin là Phòng Cơ yếu-Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Tỉnh ủy với biên chế hiện tại là 04 công chức; 10/10 huyện ủy, thành ủy đều có công chức phụ trách công nghệ thông tin
. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, khai thác thông tin.
- Đối với các cơ quan hành chính: Toàn tỉnh có 1.952 cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, huyện và thành phố. Trong đó, trình độ thạc sĩ công nghệ thông tin là 09 người (chiếm 0,46%); đại học, cao đẳng là 131 người (chiếm  6,71%); trung cấp, kỹ thuật viên là 40 người (chiếm 2,05%); 100% các cơ quan, đơn vị đã phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin. Đã tổ chức 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính, truy cập Internet, sử dụng phần mềm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế
.

- Đối với các doanh nghiệp: Đã chú trọng tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh. Bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin của các doanh nghiệp chủ yếu là làm việc kiêm nhiệm hoặc thuê bên ngoài.
(Có Phụ lục số 03 kèm theo)

6. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, giữ vững chủ quyền quốc gia
Đã cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng"
. Tăng cường kiểm tra tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các đơn vị, địa phương. Đến nay, hầu hết các đơn vị, địa phương đã ban hành quy chế an toàn thông tin tại đơn vị; 100% đơn vị, địa phương phân công công chức trực tiếp tham mưu về lĩnh vực công nghệ thông tin.
Các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh được quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống bảo mật
. Triển khai giải pháp mạng riêng ảo (VPN) để kết nối từ các máy tính bên ngoài vào mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đã cài đặt thiết bị bảo mật đường truyền cho hệ thống thông tin chuyên ngành do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp; cung cấp thiết bị USB an toàn phục vụ việc sao chép dữ liệu; mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho các máy vi tính kết nối mạng diện rộng của Đảng.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

- Cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, các chủ trương, quy định của Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh và xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được tăng cường. 
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng rãi. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin còn thiếu.

- Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. 

2.2. Nguyên nhân 

- Công tác tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin còn hạn chế, nhất là việc tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử.
- Hệ thống cơ chế, chính sách, thể chế hóa các quy định về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin chưa đầy đủ, đồng bộ. Nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu là ngân sách Nhà nước, chưa thu hút, huy động các nguồn vốn khác trong việc đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 09-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phù hợp với từng đối tượng.
2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Rà soát và bổ sung quy trình, tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá mức độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có chính sách phù hợp ưu tiên về tín dụng, thuế và đất đai cho các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

3. Duy trì và sử dụng có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin hiện có, tập trung xây dựng và mở rộng hệ thống mạng băng thông rộng bảo đảm khả năng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử để phục vụ hoạt động của các cấp, các ngành. Phát triển và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả thiết thực.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực. Sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ. Cung cấp, đẩy mạnh việc sử dụng có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; triển khai hệ thống một cửa điện tử tập trung, thống nhất, liên thông. Gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin với bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của tỉnh. Xây dựng giải pháp phòng chống mã độc tập trung và đầu tư các trang thiết bị để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nhất là những hệ thống quan trọng như Trung tâm tích hợp dữ liệu và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hệ thống thư điện tử của tỉnh… 
5. Tăng cường đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức. Hiện đại hóa, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết và hợp tác với các tỉnh bạn phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Trung ương rà soát, sửa đổi: (1) Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10-4-2007 của Chính phủ "về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước" theo hướng bổ sung đối tượng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội và các doanh nghiệp; (2) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06-11-2009 của Chính phủ "về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước" theo hướng bổ sung quy định đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin phải thẩm tra thiết kế thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Đề nghị các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh Kon Tum xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
	Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),                                                             

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,

- Các huyện ủy, thành ủy,

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.     


	
	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Y Mửi


PHỤ LỤC 01

Tổng hợp văn bản lãnh đạo, chỉ đạo
(Kèm theo Báo cáo số 411-BC/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019
 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
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	Chương trình
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	Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

	2
	Quyết định
	859/QĐ-UBND ngày 21-10-2015
	Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15-4-2015 của Chính phủ và Chương trình số 74-CTr/TU ngày 9-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01-7-2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tại tỉnh Kon Tum.

	3
	Quyết định
	1640-QĐ/TU ngày 23-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh.

	4
	Quy định
	334-QĐ/TU ngày 09-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng bộ tỉnh trên trang thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh.

	5
	Quy định
	829-QĐ/TU ngày 02-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Chi trả nhận bút, thù lao Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy và trang thông tin điện tử của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.


	6
	Quyết định
	24/2016/QĐ-UBND ngày 17-6-2016
	Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	7
	Quyết định
	50/2017/QĐ-UBND ngày 13-11-2017
	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	8
	Quyết định
	08/2018/QĐ-UBND ngày 10-4-2018
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum.

	9
	Quyết định
	1100/QĐ-UBND ngày 18-10-2018
	Thành lập Ban chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.

	10
	Quyết định
	179/QĐ-BCĐCQĐT ngày 20-11-2018
	Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum.

	11
	Quyết định
	1454/QĐ-UBND ngày 01-12-2016
	Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	12
	Quyết định
	1303/QĐ-UBND ngày 19-12-2014
	Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

	13
	Quyết định
	78/QĐ-UBND ngày 22-01-2018
	Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum tham gia trao đổi văn bản điện tử kết nối các hệ thống quản lý và điều hành.

	14
	Quyết định
	500/QĐ-UBND ngày 21-5-2018
	ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

	15
	Kế hoạch
	2300/KH-UBND ngày 22-9-2016
	Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

	16
	Kế hoạch
	995/KH-UBND ngày 18-5-2016
	Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

	17
	Kế hoạch
	3203/KH-UBND 5-11-2018
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2019.

	18
	Kế hoạch
	141/KH-UBND ngày 16-01-2018
	Ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


PHỤ LỤC 02

Số liệu đầu tư cho CNTT giai đoạn 2014-2019
(Kèm theo Báo cáo số 411-BC/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019
 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
1. Các cơ quan hành chính, Nhà nước

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	 
	ĐẦU TƯ CHO CNTT
	 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Tổng chi đầu tư từ NSNN của tỉnh trong năm cho tất cả các lĩnh vực (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Tổng đầu tư từ NSNN của tỉnh cho lĩnh vực CNTT trong năm (bao gồm đầu tư từ Trung ương và địa phương)
	Triệu đồng
	2.912
	3.215
	6.374
	2.550
	3.975

	2.1
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, điện tử
	6.050
	1.200
	1.200
	3.650
	-
	-

	2.2
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần mềm
	10.672
	1.472
	1.775
	1.380
	2.310
	3.735

	2.3
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm nội dung số
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Thuê dịch vụ CNTT
	2.304
	240
	240
	1.344
	240
	240

	
	Tổng
	19.026
	2.912
	3.215
	6.374
	2.550
	3.975


2. Các cơ quan Đảng trong tỉnh
	SốTT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Kinh phí đầu tư cho CNTT của cơ quan cơ quan Đảng (cấp tỉnh và cấp huyện)
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, điện tử
	 Triệu đồng
	332,2
	567,5
	984,5
	707,7
	1.482

	1.2
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm phần mềm
	Triệu đồng 
	55,2
	54,4
	92,7
	60,3
	60,7

	1.3
	Đầu tư, mua sắm sản phẩm nội dung số
	 Triệu đồng
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Thuê dịch vụ CNTT
	Triệu đồng 
	265,7
	265,7
	265,7
	265,7
	265,7

	2
	Tổng
	
	653,1
	887,6
	1.342,9
	1.033,7
	1.808,4


PHỤ LỤC 03

Số liệu nhân lực CNTT giai đoạn 2014-2019
(Kèm theo Báo cáo số 411-BC/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
1. Hạ tầng nhân lực của các cơ quan hành chính, Nhà nước

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2014
	Năm 2019
	Trình độ

	1
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	30
	36
	 Thạc sỹ, đại học, cao đẳng

	2
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	2
	9
	 Đại học, Thạc sỹ

	3
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	12
	30
	 Thạc sỹ, đại học, cao đẳng

	4
	Ngành Y tế
	
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	17
	20
	 Đại học, cao đẳng

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	15
	20
	 Đại học.

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	10
	10
	 Đại học, cao đẳng

	5
	Ngành Giáo dục
	
	
	
	

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	3
	3
	Thạc sỹ, đại học.

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	3
	3
	Thạc sỹ, đại học.

	
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	3
	3
	Thạc sỹ, đại học.


2.  Hạ tầng nhân lực của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2014
	Năm 2019
	Trình độ

	I
	Văn phòng Tỉnh ủy
	
	
	
	

	1
	Tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT của đơn vị
	Người
	2
	2
	Đại học

	2
	Tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	2
	2
	

	3
	Tổng số cán bộ phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	2
	2
	

	II
	Các ban của Tỉnh ủy
	
	
	
	

	1
	Tổng số cán bộ phụ trách (kiêm nhiệm) về CNTT của đơn vị
	Người
	5
	5
	

	2
	Tổng số cán bộ phụ trách (kiêm nhiệm) về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	5
	5
	

	3
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	0
	0
	

	III
	Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
	
	
	
	

	1
	Tổng số cán bộ chuyên trách/ phụ trách (kiêm nhiệm) về CNTT của đơn vị
	Người
	9

(có 4 CBCT)
	10

cán bộ kiêm nhiệm (không có CBCT)
	

	2
	Tổng số cán bộ phụ trách (kiêm nhiệm) về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	5

(4 CBCT có trình độ cao đẳng)
	10
	

	3
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	0
	0
	


PHỤ LỤC 04

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số 411-BC/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----











                                                    ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung nhiệm vụ, dự án
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Phân bổ nguồn vốn giai đoạn 

2016 - 2020 
	Tổng kinh phí

	
	
	
	
	NSTƯ
	NSĐP
	DN, Xã hội hóa
	

	
	Tổng kinh phí
	
	1.772
	22.737,593
	-
	24.509,593

	I
	Xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại
	
	
	-
	12.840,593
	-
	12.840,593

	1.1
	Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2018
	-
	420,593

	-
	420,593

	1.2
	Nâng cấp trang thiết bị CNTT tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2014,2015
	-
	2.400
	-
	2.400

	1.3
	Triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2015 - 2020
	-
	1.120
	-
	1.120

	1.4
	Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016 - 2020
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016- 2020
	-
	3.000
	-
	3.000

	1.5
	Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng 


	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	-
	-
	Viễn thông Kon Tum hỗ trợ
	-

	1.6
	Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	-
	3.000
	-
	3.000

	1.7
	Xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh (theo hình thức thuê dịch vụ)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2019 - 2020
	-
	500
	-
	500

	1.8
	Triển khai hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2019 - 2020
	-
	2.400
	-
	2400

	II
	Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, hiệu quả
	
	1.772
	9.197
	-
	10.969

	2.1
	Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	2018 - 2019
	-
	2.000
	-
	2.000

	2.2
	Kế hoạch phát triển về thương mại điện tử
	Sở Công thương
	2016 - 2020
	1.772
	1.997
	-
	3.769

	2.3
	Triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện trực thuộc Sở Y tế 
	Sở Y tế
	2016 - 2020
	-
	4.100
	-
	4.100

	2.4
	Triển khai hệ thống giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2018-2019
	-
	1.100
	-
	1.100

	III
	Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin
	
	-
	700
	-
	700

	3.1
	Đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ công chức, viên chức. Tập huấn Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2016 - 2020
	-
	700
	-
	700


� Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.


� Theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17-4-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


� Huyện Ia H'Drai đang xây dựng trang thông tin điện tử, chưa liên kết vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh.


� Như: Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên Lotus Notes; Chương trình xử lý công văn; Phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên; Cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng; Phần mềm quản lý tài chính, tài sản của Đảng...


� Trên địa bàn tỉnh có 807 trạm BTS, trong đó có khoảng 566 trạm thu phát sóng 3G, có 311 trạm thu phát sóng 4G (chiếm 42,2% tổng số trạm).


� (1) Hạ tầng máy tính: Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính cấp tỉnh đạt 97.89%; cấp huyện đạt 83.47%; cấp xã đạt 90.88%; (2) Hạ tầng mạng LAN và Internet: 100% đơn vị, địa phương có mạng LAN và kết nối internet, với 106 máy chủ, trong đó cấp tỉnh 67 máy chủ, cấp huyện 39 máy chủ đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan; (3) Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng: Đã được kết nối đưa vào sử dụng cho 30/30  sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Hiện tỉnh Kon Tum mới chỉ sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho việc ứng dụng liên thông gửi/nhận văn bản điện tử. 


� Trong đó,3 đơn vị có công chức phụ trách công nghệ thông tin có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, 2 đơn vị do nhân viên cơ yếu phụ trách và 5 đơn vị do chuyên viên tổng hợp phụ trách. 


� 100% giáo viên tại các trường phổ thông đều đã biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. Có trên 90% cán bộ y bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và điều trị. 100% bệnh viện có bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, trung bình mỗi bệnh viện có 2 viên chức kiêm nhiệm công nghệ thông tin. Tại các cơ sở y tế xã/phường: Có khoảng 70% cán bộ y, bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý, điều trị.


� Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 17-6-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16-01-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum...


� Như: Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh (thuê hạ tầng để triển khai); hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
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